	UBND PHƯỜNG HÀ ĐÔNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG MN NGUYỄN TRÃI
	Đ ộc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 10
KHỐI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI
LỚP A1
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	Vận động
Bật chụm tách chân qua 7 ô
	Vận động
Tung bóng lên cao và bắt bóng
	Vận động
Bật xa 50cm
	Vận động
Bò zích zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5m

	Thứ 3
	Khám phá
Những “người bạn đặc biệt” trong trường mầm non
	Khám phá
Sự thú vị về các khu vực ở trường của bé
	Khám phá
Cảnh sát giao thông
	
Khám phá
Bác sỹ

	Thứ 4
	
Âm nhạc
Làm quen đàn ocgan
	Tạo hình
Vẽ chân dung bạn thân
	Âm nhạc
VĐTN: Em làm công an tý hon
	Tạo hình
Vẽ nghề nghiệp bé yêu thích

	Thứ 5
	
LQCV
Ôn tập nhóm chữ o,ô,ơ

	Văn học
Truyện: Qua Đường
	LQCV
a,ă,â
	Văn học
Thơ: Làm bác sỹ

	Thứ 6


	
LQVT
Củng cố đếm đến 7, NB chữ số 7
	LQVT
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
	LQVT
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật
	LQVT
SXTQT 3 loại đối tượng (L1)





 
LỚP A2
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12 – 16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	  Âm nhạc
NDTT: DH: Anh Tí Sún
NDKH: TC: Nghe tiết tấu chạy nhanh vào vòng
	Tạo hình
Vẽ chân dung bạn thân
(trang 2)
	  Âm nhạc 
NDTT: NH: Ước mơ của em 
https://youtu.be/
nuXemdcR0TY?si
=EEIJh8-b3I7NmkVc
 NDKH: TC: Ai nhanh nhất
	Tạo hình
Vẽ nghề nghiệp bé yêu thích
(trang 9)  

	Thứ 3
	Vận động
VĐCB:  Bật chụm tách chân qua 7 ô
TCVĐ: Chuyền bóng qua chân 
	Vận động
VĐCB: Bật liên tục vào vòng (vạch kẻ)
 TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	Vận động
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
	Vận động
VĐCB: Bật xa 50 cm TCVĐ: Lộn cầu vồng

	Thứ 4
	Khám phá
An toàn trong lớp học của bé
	Khám phá
Bé tập xếp hàng
	Khám phá
Chú lính cứu hoả
	Khám phá
Nghề bác sĩ


	Thứ 5
	Làm quen với Toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7 
	Làm quen với Toán
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 
	Làm quen với Toán
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật

	Làm quen với Toán
Sắp sếp theo quy tắc 3 loại đối tượng (L1) 


	Thứ 6

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ a,ă, â 
	Làm quen Văn học
Truyện: Bạn tốt quá
	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ: a, ă, â

	Làm quen Văn học
Thơ: Làm bác sĩ


 


LỚP A3
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12 – 16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	Vận động
Bật chụm tách chân qua 7 ô
	Vận động
Tung bóng lên cao và bắt bóng

	Vận động
Bật xa 50cm

	Vận động
Bò zích zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5m

	Thứ 3
	Khám phá
Những “người bạn đặc biệt” trong trường mầm non
	Khám phá
Sự thú vị về các khu vực ở trường của bé
	Khám phá
Cảnh sát giao thông
	Khám phá
Bác sỹ

	Thứ 4
	Âm nhạc
Làm quen đàn ocgan
	Tạo hình
Vẽ chân dung bạn thân
	Âm nhạc
VĐTN: Em làm công an tý hon
	Tạo hình
Vẽ nghề nghiệp bé yêu thích

	Thứ 5
	LQCV
Ôn tập nhóm chữ o,ô,ơ
	Văn học
Truyện: Bạn mới
	LQCV
a,ă,â
	Văn học
Thơ: Làm bác sỹ

	Thứ 6
	LQVT
Củng cố đếm đến 7, NB chữ số 7
	LQVT
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
	LQVT
Ôn NBPB hình vuông, tròn, tam giác chữ nhật.

	LQVT
SXTQT 3 loại đối tượng (L1)


 
LỚP A4
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	 Âm nhạc
NDTT: 
DH:  Anh tí sún
NDKH: Nhạc không  lời “Turkish March
	Tạo hình
Vẽ trang trí váy áo tặng mẹ
( Trang 6-VTH)
	Âm nhạc
NDTT: DH:  Em là công an tí hon
NDKH: TC: Ai
nhanh nhất
	Tạo hình
Vẽ nghề bé thích
( Trang 9-VTH)

	Thứ 3
	Vận động
VĐCB:  Bật chum tách chân qua 7 ô
Ôn: Ném bóng vào rổ

	Vận động
VĐCB : Tung bóng lên cao và bắt bóng 
TC: Thả đỉa ba ba
	Vận động
VĐCB: Bật chụm tách chân qua 7 ô                         TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	Vận động
VĐCB: Bò zich zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5m                     TCVĐ: Chuyền bóng

	Thứ 4
	Khám phá
Mẹ của bé

	Khám phá
Tìm hiểu một số quy 
định giao thông đường bộ
	Khám phá
Chú cảnh sát giao thông

	Khám phá
Tìm hiểu về nghề bác sĩ

	Thứ 5
	 LQV Toán
Dạy trẻ NB chữ số 7, SL và số thứ tự trong phạm vi 7

	LQV Toán
Ôn nhận biết phân biệt hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật

	LQV Toán
 Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
( Trang 4- Vở toán)
 
	LQV Toán
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật
( Trang 23- Vở toán)

	Thứ 6
	LQ chữ viết
Làm quen chữ
a,ă, â
	Văn học
Thơ: 
Mẹ của em
	LQ chữ viết
Tập tô chữ : a, ă, â
( Trang 3- Vở CC)
	 Văn học
 Truyện:
Bác sĩ chim


Lớp A5
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)

	Thứ 2
	 Vận động
VĐCB:  Bò zích zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5 m
TC
	Vận động
VĐCB:  Bật chụm tách chân qua 7 ô -  ném trúng đích 
TC
	Vận động
VĐCB: Đi trên ghế thể dục có đội vật trên đầu
TC: Chơi với túi cát
	Vận động
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng 
TC: Thả đỉa ba ba 

	Thứ 3
	Khám phá
Xây dựng nội quy lớp

	Khám phá
Tìm hiểu về công việc các bác các cô nhân viên trong trường
	Khám phá
Chú cảnh sát giao thông 
	Khám phá
Tìm hiểu một số quy định giao thông đường bộ
 

	Thứ 4
	Âm nhạc
NDTT:VĐ: “ Đi học”
NDKH: T.C: Ai nhanh hơn
	Tạo hình
Vẽ trang trí váy áo tặng mẹ
	Âm nhạc
NDTT: DH: Em là công an tí hon
NDKH: TC: Ai nhanh nhất
	Tạo hình
Vẽ ngã tư đường phố


	Thứ 5
	 LQ chữ viết
Tập tô chữ :
o, ô, ơ
	Văn học
Thơ: 
Mẹ của em
	LQ chữ viết
Làm quen chữ
 a,ă, â
	Văn học
 Thơ : Tàu hỏa


	Thứ 6
	LQV Toán
Dạy trẻ NB chữ số 7, SL và số thứ tự trong phạm vi 7
	LQV Toán
Ôn nhận biết phân biệt hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật
	LQV Toán
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau ( trang 4)

	LQV Toán
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật



 Lớp A6
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	 Vận động
VĐCB:  Bò zích zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5 m
TC
	Vận động
VĐCB:  Bật chụm tách chân qua 7 ô -  ném trúng đích 
TC
	Vận động
VĐCB: Đi trên ghế thể dục có đội vật trên đầu
TC: Chơi với túi cát
	Vận động
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng 
TC: Thả đỉa ba ba 

	Thứ 3
	Khám phá
Xây dựng nội quy lớp

	Khám phá
Tìm hiểu về công việc các bác các cô nhân viên trong trường
	Khám phá
Chú cảnh sát giao thông 
	Khám phá
Tìm hiểu một số quy định giao thông đường bộ
 

	Thứ 4
	Âm nhạc
NDTT:VĐ: “ Đi học”
NDKH: T.C: Ai nhanh hơn
	Tạo hình
Vẽ trang trí váy áo tặng mẹ
	Âm nhạc
NDTT: DH: Em là công an tí hon
NDKH: TC: Ai nhanh nhất
	Tạo hình
Vẽ ngã tư đường phố


	Thứ 5
	 LQ chữ viết
Tập tô chữ :
o, ô, ơ
	Văn học
Thơ: 
Mẹ của em
	LQ chữ viết
Làm quen chữ
 a,ă, â
	Văn học
 Thơ : Tàu hỏa


	Thứ 6
	LQV Toán
Dạy trẻ NB chữ số 7, SL và số thứ tự trong phạm vi 7
	LQV Toán
Ôn nhận biết phân biệt hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật
	LQV Toán
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau ( trang 4)

	LQV Toán
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật


Lớp A7
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	Âm nhạc
NDTT:
     VĐ: “ Đi học”
NDKH:
 TC: Nhanh - chậm - dừng
	Tạo hình
Vẽ trang trí váy áo tặng mẹ 

	Âm nhạc
NDTT: DH: Em là công an tí hon
NDKH: 
TC: Ai nhanh nhất 

	Tạo hình
Vẽ phương tiện giao thông
 

	Thứ 3
	Vận động
VĐCB:  Bò zích zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5 m
TCVĐ: Chuyền bóng
	Vận động
VĐCB:  Bật qua vật cản cao 15-20cm 
TCVĐ: Chuyền bóng qua chân
	Vận động
VĐCB:  Bật chụm tách chân qua 7 ô - ném trúng đích nằm ngang 
TCVĐ: Đôi bạn
	Vận động
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng 
TC: Lăn bánh xe 


	Thứ 4
	Khám phá
Xây dựng nội quy lớp

	Khám phá
Tìm hiểu về công việc các bác các cô nhân viên trong trường
	Khám phá
Chú cảnh sát giao thông
	Khám phá
Tìm hiểu một số quy định giao thông đường bộ


	Thứ 5
	LQV Toán
Dạy trẻ NB chữ số 7, SL và số thứ tự trong phạm vi 7

	LQV Toán
Ôn nhận biết phân biệt hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật 

	LQV Toán
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau ( trang 4)

	LQV Toán
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật

	Thứ 6
	LQ chữ viết
Tập tô chữ :
o, ô, ơ
	Văn học
Thơ: 
Mẹ của em
	LQ chữ viết
Làm quen chữ
 a,ă, â
	Văn học
 Thơ: Con đường của bé



Lớp A8
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	Âm nhạc:
NDTT: Dạy hát “Giữ gìn vệ sinh trường lớp”
-NDKH:  TC: Tai ai tinh
	Tạo hình
Vẽ trang trí váy tặng mẹ (Trang 6)

	Âm nhạc
NDTT: Vận động: Em đi qua ngã tư đường phố                   NDKH: Trò chơi: Đoán tên PTGT

	Tạo hình
Vẽ ngã tư đường phố
(Trang 8)

	Thứ 3
	Vận động
VĐCB:  Bật chụm tách chân qua 7 ô
TC: Chuyền bóng qua chân
	Vận động
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng
TC: Nhảy bao bố
	Vận động
VĐCB: Bật qua vật cản cao 15-20 cm
TC: Trượt băng
	Vận động
VĐCB: Bò zích zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5 m
TC: Chuyền bóng

	Thứ 4
	Khám phá
Các bạn trong lớp

	Khám phá
Mẹ của bé 

	Khám phá
Chú cảnh sát giao thông
	Khám phá
Tìm hiểu một số quy định giao thông đường bộ

	Thứ 5
	LQV Toán
Ôn nhận biết phân biệt các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
( Trang 22)

	LQV Toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7
	LQV Toán
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
( Trang 4)

	LQV Toán
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật


	Thứ 6
	LQCC
Làm quen chữ a, ă, â
	LQ Văn học
Truyện: Bông hoa cúc trắng
	LQCC
Trò chơi chữ cái: 
o, ô, ơ – a, ă, â
	LQ Văn học
Thơ: “Con đường của bé”


Lớp A9
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	Vận động
VĐCB:  Bật chụm tách chân qua 7 ô
TC: Chuyền bóng qua đầu
	Vận động
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng
TC: Nhảy bao bố
	Vận động
VĐCB: Bật qua vật cản cao 15-20 cm
TC: Trèo thuyền

	Vận động
VĐCB: Bò zích zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5 m
TC: Chuyền bóng


	Thứ 3
	Khám phá
Các bạn trong lớp
	Khám phá
Mẹ của bé 
	Khám phá
Chú cảnh sát giao thông
	Khám phá
Tìm hiểu một số quy định giao thông đường bộ

	Thứ 4
	Âm nhạc:
NDTT: Dạy hát “Giữ gìn vệ sinh trường lớp”
-NDKH:  TC: Tai ai tinh

	Tạo hình
Vẽ trang trí váy tặng mẹ (Trang 6)

	Âm nhạc
NDTT: Vận động: Em đi qua ngã tư đường phố                   NDKH: Trò chơi: Đoán tên PTGT
	Tạo hình
Vẽ ngã tư đường phố
(Trang 8)

	Thứ 5
	LQCC
Làm quen chữ a, ă, â

	LQ Văn học
Truyện: Bông hoa cúc trắng
	LQCC
Trò chơi chữ cái: 
o, ô, ơ – a, ă, â

	LQ Văn học
Thơ: “Con đường của bé”


	Thứ 6


	LQV Toán
Ôn nhận biết phân biệt các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
( Trang 22)
	LQV Toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7

	LQV Toán
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
( Trang 4)
	LQV Toán
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật



LỚp A10
	
	Tuần I
(05- 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	Âm nhạc:
NDTT: Dạy hát “Giữ gìn vệ sinh trường lớp”
-NDKH:  TC: Tai ai tinh
	Tạo hình
Vẽ trang trí váy tặng mẹ (Trang 6)

	Âm nhạc
NDTT: Vận động: Em đi qua ngã tư đường phố                   NDKH: Trò chơi: Đoán tên PTGT
	Tạo hình
Vẽ ngã tư đường phố
(Trang 8)

	Thứ 3
	Vận động
VĐCB:  Bật chụm tách chân qua 7 ô
TC: Chuyền bóng qua chân
	Vận động
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng
TC: Nhảy bao bố
	Vận động
VĐCB: Bật qua vật cản cao 15-20 cm
TC: Trượt băng
	Vận động
VĐCB: Bò zích zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5 m
TC: Chuyền bóng


	Thứ 4
	Khám phá
Các bạn trong lớp

	Khám phá
Mẹ của bé 

	Khám phá
Chú cảnh sát giao thông
	Khám phá
Tìm hiểu một số quy định giao thông đường bộ

	Thứ 5
	LQV Toán
Ôn nhận biết phân biệt các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
( Trang 22)
	LQV Toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7
	LQV Toán
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
( Trang 4)

	LQV Toán
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật


	Thứ 6


	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ a, ă, â
	LQ Văn học
Truyện: Bông hoa cúc trắng

	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái: 
o, ô, ơ – a, ă, â
	LQ Văn học
Thơ: “Con đường của bé”




Lớp A11
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	Vận động
VĐCB:  Bật chụm tách chân qua 7 ô
TC: Chuyền bóng qua chân
	Vận động
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng
TC: Nhảy bao bố
	Vận động
VĐCB: Bật qua vật cản cao 15-20 cm
TC: Trượt băng
	Vận động
VĐCB: Bò zích zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5 m
TC: Chuyền bóng 

	Thứ 3
	Khám phá
Các bạn trong lớp

	Khám phá
Mẹ của bé 

	Khám phá
Chú cảnh sát giao thông
	Khám phá
Tìm hiểu một số quy định giao thông đường bộ


	Thứ 4
	Âm nhạc:
NDTT: Dạy hát “Giữ gìn vệ sinh trường lớp”
-NDKH:  TC: Tai ai tinh
	Tạo hình
Vẽ trang trí váy tặng mẹ (Trang 6)

	Âm nhạc
NDTT: Vận động: Em đi qua ngã tư đường phố                   NDKH: Trò chơi: Đoán tên PTGT

	Tạo hình
Vẽ ngã tư đường phố
(Trang 8)

	Thứ 5
	LQCC
Làm quen chữ a, ă, â

	LQ Văn học
Truyện: Bông hoa cúc trắng
	LQCC
Trò chơi chữ cái: 
o, ô, ơ – a, ă, â

	LQ Văn học
Thơ: “Con đường của bé”


	Thứ 6


	LQV Toán
Ôn nhận biết phân biệt các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
( Trang 22)
	LQV Toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7
	LQV Toán
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
( Trang 4)
	LQV Toán
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật




Lớp A12
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	Âm nhạc
NDTT: Âm nhạc trong cơ thể em- Trải nghiệm nghệ thuật Body Percussion
 qua bài hát “ Cô giáo em
- Trường chúng cháu là trường mầm non ”  - TCÂN: Cup song
 ( Chiếc cốc âm nhạc 

	Tạo hình
Vẽ chân dung cô giáo
(Mẫu)
 (Vở Bé hoạt động tạo hình Trang 2)
	Âm nhạc
NDTT: DH: Mẹ ơi có biết
NDKH: NH: Mẹ yêu ơi
TC: Nhảy với giấy
	Tạo hình
Vẽ ngã tư đường phố (Đề tài) 
(Vở Bé hoạt động tạo hình Trang 8)

	Thứ 3
	Vận động
VĐCB:  Bật chum tách chân qua 7 ô
TCVĐ: Vui cùng trái bóng
	  Vận động
VĐCB:  Bò zích zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5 m
TCVĐ :  Gánh bóng về đích
	Vận động
VĐCB:  Tung bóng lên cao và bắt  bóng
TCVĐ : Chạy tiếp sức
	Vận động
VĐCB:  Bật xa 50 cm.
TCVĐ : Chuyền trứng

	Thứ 4
	Khám phá
- Sự khác biệt giữa tôi và bạn
	Khám phá
Tìm hiểu một số luật giao thông 
	Khám phá
Mẹ yêu 
	Khám phá
 Bác sĩ

	Thứ 5
	LQV Toán
 Ôn nhận biết phân biệt các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
	LQV  Toán
 Dạy trẻ NB chữ số 7, SL và số thứ tự trong phạm vi 7

	LQV Toán
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 

	LQV Toán
 Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật 


	Thứ 6

	LQ chữ viết
 - Tập tô chữ : o, ô, ơ
	Văn học
Truyện:  Bông hoa cúc trắng 
( Trẻ đã biết)
	LQ Chữ viết
  Làm quen chữ a, ă, â
	Văn học
Thơ: Làm nghề như bố
( Trẻ đã biết)




LỚp A13
	Thứ 2
	Vận động
VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
TCVĐ: Lăn bóng theo nhạc 
	Vận động
VĐCB: Bật qua vật cản cao 15-20 cm
TCVĐ: Đua thuyền trên cạn

	Vận động
VĐCB: Trườn sấp kết
hợp trèo ghế thể dục
TCVĐ: 
“Chuyển bóng” 
	Vận động
VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay
TCVĐ: Bật liên tục qua vòng

	Thứ 3
	Khám phá
Một số đồ dùng an toàn gần gũi cho bé
	Khám phá
Công việc của các cô cấp dưỡng
	Khám phá
Mẹ yêu

	Khám phá
Chú cảnh sát giao thông

	Thứ 4
	Tạo hình
Vẽ chân dung cô giáo (Mẫu)
	Âm Nhạc
NDTT: NH: Con có mẹ rồi
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

	Tạo hình
Vẽ trang trí váy tặng mẹ (ĐT)

	Âm Nhạc
NDTT: Dạy vận động minh họa bài: 
“Em làm công an tí hon”
ND KH: Nghe hát bài “Chúng em với an toàn giao thông”.

	Thứ 5
	LQ Văn học
Truyện: Bạn mới
(Thể loại trẻ chưa biết)

	LQCV
Tập tô chữ: o, ô, ơ

	LQ Văn học
Thơ: Gió từ tay mẹ
(Thể loại trẻ chưa biết)
	LQCV
Làm quen chữ a, ă, â

	Thứ 6


	LQVT
Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 

	LQVT
Ôn: Tách gộp trong phạm vi 6

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7
	LQVT
Phát hiện quy tắc sắp xếp và xếp tiếp theo quy tắc.


Lớp A14
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	Âm nhạc:
NDTT: VĐTN: Baby shark
TC: Âm nhạc và cảm xúc 
	Tạo hình
Vẽ trang trí váy tặng mẹ
(Trang  6)
	Âm nhạc:
NDTT: DH: Thiên thần ở khắp nơi mẹ ơi 
NDKH: NH: Con yêu mẹ
	Tạo hình
Vẽ nghề mà bé yêu thích (Trang 9)

	Thứ 3
	Vận động
VĐCB: Bật qua vật cản cao 15-20 cm
ÔN: Lăn bóng theo nhạc
TCVĐ: Chân giữ bóng đi qua chướng ngại vật
	Vận động
VĐCB: Bật xa tối thiểu 50cm
TCVĐ: Ném bóng vào lưới
[bookmark: _GoBack]
	Vận động
VĐCB: Bò zíc zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5m.
TCVĐ: Bật qua suối

	Vận động
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng
TCVĐ: Nhảy bao bố


	Thứ 4
	Khám phá
Trò chuyện về đồ chơi trong lớp của bé

	Khám phá
Khám phá bếp ăn và những bữa ăn ngon ở trường của bé
	Khám phá
Mẹ yêu

	Khám phá
Chú cảnh sát giao thông

	Thứ 5
	LQV Toán
 Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7
	LQV Toán
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 

	LQV Toán
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật 
	LQV Toán
 Phát hiện quy tắc sắp xếp và xếp tiếp theo quy tắc.

	Thứ 6


	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ o,ô,ơ
	LQVăn học
Truyện: Sắc màu tình bạn
(Trẻ chưa biết)

	Làm quen chữ viết
a, ă, â
	LQVăn học
Thơ: Làm nghề như bố (Đa số trẻ đã biết)



Lớp A15
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	Vận động
VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
TCVĐ: Lăn bóng theo nhạc 
	Vận động
VĐCB: Bật qua vật cản cao 15-20 cm
TCVĐ: Đua thuyền trên cạn

	Vận động
VĐCB:Trườn sấp kết
 hợp trèo ghế thể dục
TCVĐ: 
“Chuyển bóng”
	Vận động
VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay
TCVĐ: Bật liên tục qua vòng

	Thứ 3
	Khám phá
Một số đồ dùng an toàn gần gũi cho bé
	Khám phá
Công việc của các cô cấp dưỡng
	Khám phá
Mẹ yêu
	Khám phá
Chú cảnh sát giao thông

	Thứ 4
	Âm Nhạc
NDTT: VĐTN: Vui đến trường
NDKH: NH: Mái trường nơi học bao điều hay
TC: Nghe giọng hát đoán tên bạn
	Tạo hình
Vẽ chân dung cô giáo (Đề tài)
	Âm Nhạc
NDTT: NH: Con yêu mẹ
 Ôn VĐ: Mẹ yêu nhé
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	Tạo hình
Làm mũ chú cảnh sát giao thông ( Ứng dụng PP STEAM (EDP))


	Thứ 5
	LQCV
Tập tô chữ : o, ô, ơ

	Văn học
Truyện: Bạn mới
(Thể loại trẻ chưa biết)

	LQCV
Làm quen chữ a, ă, â 

	Văn học
Thơ: Mẹ của em
(Thể loại trẻ chưa biết)

	Thứ 6


	LQVT
Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 

	LQVT
Ôn: Tách gộp trong phạm vi 6

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 7,
 SL và số thứ tự trong phạm vi 7
	LQVT
Phát hiện quy tắc sắp xếp và xếp tiếp theo quy tắc.


Lớp A16
	
	Tuần I
(05 – 09/10/2026)
	Tuần II
(12-16/10/2026)
	Tuần III
(19 – 23/10/2026)
	Tuần IV
(26 – 30/10/2026)

	Thứ 2
	*Âm nhạc:
- NDTT:
VĐ. Baby shark
- NDKH: NH: Nắm tay thân thiết
- TC: Tai ai tinh
	Tạo hình
- In đồ từ bàn tay, ngón tay 
(Trang1)
	Âm nhạc
NDTT: DH: Mẹ yêu nhé
NDKH: NH: Con yêu mẹ
TCAN: Nghe tiết tấu thỏ nhảy vào chuồng
	       Tạo hình:
Vẽ, trang trí váy tặng mẹ.
( Tiết đề tài) 

	Thứ 3
	* Vận Động:
VĐCB: Bật xa 50cm
TCVĐ: Kéo co

	*Vận động
VĐCB: Bò dích dắc qua 7 điểm cách nhau 1,5m
TCVĐ: Chuyền bóng
	  * Vận động
VĐCB: Bật qua vật cản cao 15-20 cm
TCVĐ: Chèo thuyền

	Vận Động:
Ném xa bằng một tay
TCVĐ. Mèo đuổi chuột

	Thứ 4
	Khám phá
Tìm hiểu sự khác biệt về trang phục giữa tôi và bạn
	Khám phá
Mẹ yêu

	Khám phá
Bác sĩ

	Khám phá
Chú lính cứu hỏa


	Thứ 5
	LQV Toán
 Ôn nhận biết phân biệt các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật. 
( trang 22)

	LQV Toán
Dạy trẻ NB chữ số 7, SL và số thứ tự trong phạm vi 7

	LQV Toán
 Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
( trang 4)

	LQV Toán
 Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật


	Thứ 6


	Làm quen chữ viết
o, ô, ơ

	LQVăn học
Thơ: Đôi mắt của em
	Làm quen chữ viết
 a,ă, â 

	LQVăn học
Truyện: Bông hoa cúc trắng


 Hà Đông, Ngày 02 tháng 10 năm 2026                        
TMBGH
Đã duyệt
Vũ Vương Kiều Hoa
 

